
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
1 Tên học phần: 
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
2. Mã học phần:
3. Số ĐVHT:

3
4. Thời điểm thực hiện: Theo kế hoạch đào tạo năm học
5. Thời gian: 

03 tiết/tuần


tổng số: 45 tiết/ 15 tuần
6. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này học sinh sẽ có khả năng:

* Về kiến thức:
- Trình bày được truyền thống đánh giăc giữ nước của dân tộc Việt Nam; Luật nghĩa vụ quân sự; Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

- Trình bày được tác hại của ma túy đối với sức khỏe của con người và cuộc sống cộng đồng, ý thức trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy.
* Về kỹ năng:
- Thực hiện được các tư thế động tác về đội ngũ từng người không có súng; 

- Tháo lắp được súng tiểu liên AK; 

- Thực hiện được cơ bản các tư thế ném lựu đạn, các tư thế động tác vận động trên chiến trường.
* Về thái độ:


- Có thái độ học tập tốt, chấp hành nghiêm về đăng ký nghĩa vụ quân sự;


- Sẵn sàng nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

7. Điều kiện tiên quyết: Không
8. Nội dung học phần:

Học phần này sẽ cung cấp cho học sinh kiến thức về:

Trang bị cho học sinh những kiến thức cần thiết về quốc phòng- an ninh; Niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Luật nghĩa vụ quân sự; Tác hại của ma túy; Rèn luyện các kỹ năng đội ngũ; Giới thiệu súng tiểu liên AK; Kỹ thuật sử dụng lựu đạn; Các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường; Lợi dụng địa hình địa vật.

9. Kế hoạch lên lớp: 
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành, thực tập
	Tổng số

	23
	
	22
	45


10. Phương pháp dạy và học: 

	Tuần
	Nội dung
	Hình thức dạy học

	
	
	Giờ 
lý thuyết
	Giờ 
TH / TN
	Giờ 
thảo luận
	Giờ 
tự học

	1
	Bài1:Đội ngũ từng người không có súng
	1
	2
	
	3

	2
	Bài1:Đội ngũ từng người không có súng (tt)
	
	3
	
	3

	3
	Bài 2: Đội ngũ đơn vị
	1
	2
	
	3

	4
	Bài 2: Đội ngũ đơn vị ( tt )
	
	3
	
	3

	5
	Bài 3:Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
	3
	
	
	3

	6
	Bài 3:Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam ( tt )
	3
	
	
	3

	7
	Bài 4 :Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của thanh niên
	3
	
	
	3

	8
	Bài 5 : Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	3
	
	
	3

	9
	Bài 6: Giới thiệu súng tiểu liên AK.
	2
	1
	
	3

	10
	Bài 6: Giới thiệu súng tiểu liên AK.( tt )
	1
	2
	
	3

	11
	Bài 6: Giới thiệu súng tiểu liên AK. ( tt )
	
	3
	
	3

	12
	Bài 7 : Kỹ thuật sử dụng lựu đạn
	1
	2
	
	3

	13
	Bài 8 : Các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường
	1
	2
	
	3

	14
	Bài 9: Lợi dụng địa hình địa vật
	1
	2
	
	3

	15
	Bài 10 : Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy
	3
	
	
	3


11. Đánh giá kết thúc học phần:

	STT
	Phương pháp
	Hình thức
	Số cột
	Hệ số

	01
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	 Tự luận
	1


	1

	02
	Kiểm tra đánh giá định kỳ
	 - Tự luận

 - Thực hành
	1

1
	2

	03
	Thi cuối kỳ
	 Thi thực hành
	1
	


12. Đề cương chi tiết học phần :
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết/ giờ

	
	
	LT
	TH

	1
	Mục tiêu:

-Trình bày được nội dung, ý nghĩa các động tác đội ngũ từng người không có súng.

-Thực hiện được các động tác của đội ngũ từng người không có súng.

-Tự giác nghiên cứu, rèn luyện để thành thạo động tác, học đến đâu vận dụng thực hành ngay đến đó.

Bài 1: Đội ngũ từng người không có súng.

1.Động tác nghiêm.

2.Động tác nghỉ.

3.Động tác quay tại chỗ.

4.Động tác chào.

5.Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều.

6.Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân.

7.Động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại.

8.Động tác tiến, lùi, qua phải,qua trái.

9.Động tác ngồi xuống, đứng dậy.

10.Động tác chạy đều, đứng lại.


	1
	5

	2
	Mục tiêu:

- Trình bày được nội dung, thứ tự các bước tập họp đội ngũ đơn vị.

- Thực hiện được động tác của từng người trong đội ngũ đơn vị.

- Tự giác rèn luyện để thành thạo động tác của từng người trong đội ngũ đơn vị, học đến đâu vận dụng thực hành đến đó.

Bài 2 : Đội ngũ đơn vị

 1.Đội ngũ tiểu đội.

a. Đội hình tiểu đội một hàng ngang.

b. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang.

c. Đội hình tiểu đội một hàng dọc

d. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

 2.Đội ngũ trung đội

a. Đội hình trung đội một hàng ngang.

b. Đội hình trung đội hai hàng ngang.

c. Đội hình trung đội ba hàng ngang.

d. Đội hình trung đội một hàng dọc

e. Đội hình  trung đội hai hàng dọc

f. Đội hình  trung đội ba hàng dọc

 3. Đổi hướng đội hình

a. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chổ

b. Đổi hướng đội hình trong khi đi


	1
	5

	3
	Mục tiêu:

- Trình bày truyền thống của ông cha ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.

- Trân trọng và bảo vệ truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương đất nước.

- Ý thức trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn truyền thống của dân tộc, ý thức trân trọng và bảo vệ truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương đất nước.

Bài 3: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

1.Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

2. Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.


	5
	

	4
	Mục tiêu: 

- Trình bày được những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm đối với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Tích cực học tập tốt, chấp hành đầy đủ các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, sẵng sàng nhập ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị động viên.

Bài 4:  Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của thanh niên.

1. Những nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự

2. Trách nhiệm của học sinh trong chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự
	4
	

	5
	Mục tiêu:

- Trình bày cơ bản về tính chất, đặc điểm, quan điểm, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

- Có ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Bài 5: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

1.Vị trí, dặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

2.Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Một số biện pháp chính để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay.
	4
	

	6
	Mục tiêu: 

- Trình bày được tác dụng, tính năng kỹ thuật, chiến thuật; tên gọi, tác dụng cấu tạo của súng và đạn.

- Tháo và lắp được súng thông thường; biết lau chùi và giữ gìn súng; biết cách sử dụng súng tiểu liên AK

Bài 6: Giới thiệu súng tiểu liên AK

1.Tác dụng, tính năng kĩ thuật, chiến thuật

2. Cấu tạo chung của súng và đạn.

3. Tên gọi, tác dụng cấu tạo của súng và đạn.

4. Tháo và lắp súng thông thường.

5. Chuyển động các bộ phận của súng

6. Hỏng hóc thông thường và cách khắc phục

7. Lau chùi và giữ gìn súng
	2
	6

	7
	Mục tiêu:

- Trình bày được tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ của lựu đạn; quy tắc sử dụng lựu đạn.

- Thành thạo tư thế, động tác ném lựu đạn xa đúng hướng.

- Ý thức luyện tập nghiêm túc, an toàn.

Bài 7: Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

A.Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam

1.Lựu đạn  Phi 1

2. Lựu đạn cần 97.

B. Quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn

1. Sử dụng, giữ gìn lựu đạn

2. Quy định sử dụng lựu đạn trong huấn luyện

C. Tư thế động tác đứng ném lựu đạn

1. Tư thế đứng ném lựu đạn

2. Tư thế ném lựu đạn khi vận động

D. Ném lựu đạn trúng đích.

1. Đặc điểm, yêu cầu

2. Điều kiện kiểm tra

3. Đánh giá thành tích

4. Thực hành ném lựu đạn
	1
	2

	8
	Mục tiêu:

- Trình bày được những trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu

- Bước đầu vận dụng phù hợp với địa hình vào các tình huống

- Tích cực tập luyện trong giờ học.

Bài 8: Các tư thế đông tác cơ bản vận động trên chiến trường.

1.Ý nghĩa

2.Yêu cầu

3.Các tư thế động tác cơ bản khi vận động

a.Động tác đi khom

b.Động tác chạy khom

c. Động tác bò

d. Động tác lê

e. Động tác trườn

g. Động tác lăn
	1
	3

	9
	Mục tiêu:

- Trình bày cách lợi dụng địa hình, địa vật

- Linh hoạt vận dụng các loại địa hình, địa vật

- Tích cực tập luyện trong giờ học

Bài 9: Lợi dụng địa hình, địa vật

1.Những hiểu biết chung về lợi dụng địa hình, địa vật

2.Cách lợi dụng địa hình, địa vật
	1
	1

	10
	Mục tiêu:

- Trình bày cơ bản về các chất ma túy và tác dụng của ma túy đối với sức khỏe con người, cuộc sống cộng đồng để có ý thức tự phòng, tránh.

- Cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm.

- Liên hệ bản thân, tự điều chỉnh hành vi, lối sống của mình cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và đạo đức xã hội, có ý thức phòng, chống ma túy, phát hiện tố giác tội phạm ma túy.

Bài 10 : Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy.

1. Hiểu biết cơ bản về ma túy.

2. Tác hại của tệ nạn ma túy

3. Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học  sinh nghiện ma túy.

4. Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
	3
	


13. Trang, thiết bị dạy học:

	STT
	Tên thiết bị / dụng cụ
	S.l
	Ghi chú

	01
	Bảng mica 2m4 x 1m2 …….
	1
	

	02
	Máy chiếu + màn chiếu
	1
	

	03
	Máy vi tính
	1
	

	04
	Hệ thống âm thanh
	1
	

	Số sinh viên tối đa / lớp
	
	


14. Yêu cầu về giảng viên:

+ Trình độ:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giáo Dục Quốc Phòng –An Ninh.
+ Năng lực:
Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
+ Kinh nghiệm:
Không
15. Tài liệu tham khảo:

15.1 Tài liệu chính: 
	TT
	Tên tác giả
	Tên sách – giáo trình
	NXB
	Năm XB

	I
	Nguyễn Đức Hạnh, Lương Thị Hiên
	Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh tập 1 (Dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp)
	NXB

Giáo dục Việt Nam
	2013

	II
	Nguyễn Hữu Hào, Phan Tân Hưng
	Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh tập 2 (Dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp)
	NXB

Giáo dục

Việt Nam
	2011


15.2 Tài liệu đọc thêm: 

	TT
	Tên tác giả
	Tên sách – giáo trình
	NXB
	Năm XB

	I
	Lê Ngọc Cường, Lê Doãn Thuật
	Sách giải thích từ ngữ Giáo dục quốc phòng – An ninh
	Nhà xuất bản giáo dục
	2014

	II
	Ngô Sĩ Liên, 
Lê Văn Hưu
	Đại Việt Sử ký Toàn thư ( tập 1)
	Nhà xuất bản thời đại
	2013

	III
	Ngô Sĩ Liên,
 Lê Văn Hưu
	Đại Việt Sử ký Toàn thư ( tập 2)
	Nhà xuất bản thời đại
	2013


	HIỆU TRƯỞNG                               
	                                
	Ngày..... tháng....... năm 
      TRƯỞNG KHOA - TỔ
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